VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH”
Thứ 2 ngày 24 tháng 02 năm 2025
Hoạt động học: Mèo con đáng yêu
Lĩnh vực: Tình cảm kỹ năng xã hôi

I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ thể hiện được tình cảm, cảm xúc của bản thân với mèo con qua hành động lời nói
- Rèn kỹ năng bộc lộ cảm xúc, mạnh dạn tự tin khi thể hiện cảm xúc của bản thân.
-Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi. Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- 1 con mèo thật
- Nhạc bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”
- 4 bức tranh vẽ con mèo
- 1 số nguyên học liệu: đề can, mếch xốp, màu, keo, kéo,….
III.Cách tiến hành
1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
-Cô và trẻ hát bài “Ai cũng yêu chú mèo”
-C/m vừa hát bài hát gì? Bài hát nói đến con vật gì?
-Trong lớp mình nhà bạn nào có nuôi mèo?
-C/m thấy con mèo là con vật như thế nào?
- Cô dẫn dắt tặng trẻ 1 món quà (trong hộp quà có con mèo)
2. Hoạt động 2: Mèo con đáng yêu
-Cô tặng chúng mình gì đây?
-Chúng mình thấy con mèo cô tặng như thế nào?
- Chúng mình thấy mắt mèo ntn? Còn bộ lông của mèo chúng mình nhận thấy thế nào?
- Khi nhìn thấy con mèo chúng mình cảm thấy như thế nào?
-Ở nhà c/m có thường xuyên chơi với mèo con không? Khi chơi với mèo c/m cảm thấy tâm trạng ra sao?
-C/m thường làm gì với mèo con khi ở nhà? (âu yếm, vuốt ve nhẹ nhàng`,..)
- Mèo giúp ích gì cho gia đình chúng mình?
- Khi mèo bắt được chuột c/m thấy ntn?
-Để thể hiện tình cảm của mình với mèo con c/m làm gì? (Chăm sóc mèo, cho mèo ăn)
- Chúng mình cùng cho mèo ăn nhé. (Cô cho trẻ mang thức ăn cho mèo)
-Khi cho mèo ăn, các con cảm thấy thế nào?
-C/m thấy mèo con khi được c/m cho ăn, quan tâm chăm sóc thì mèo con như thế nào? Mèo con thường làm gì thể hiện sự thân thiết với chúng mình?
- Bây giờ để thể hiện tình yêu với mèo c/m sẽ nói gì? (cô cho nhiều trẻ nói)
Giáo dục: Mèo là con vật nuôi trong gia đình, nó rất đáng yêu và giúp ích được cho gia đình chúng mình nên c/m phải biết bảo vệ, chăm sóc những chú mèo. Và chúng mình nhớ là khi chơi đùa với mèo cũng rất nhẹ nhàng và cẩn thận không chẳng may chú mèo của chúng ta giận nó có thể cào gây tổn thương cho các con nhé.
3.Hoạt động 3:Mèo con của bé
- Cô chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 bức tranh vẽ con mèo, các nhóm sẽ lựa chọn nguyên học liệu để trang trí cho con mèo của chúng mình thật đẹp nhé.
-Sau thời gian ½ bản nhạc cô mời các nhóm mang sản phẩm lên và nhận xét lẫn nhau
-Cô nhận xét chung. Cô tuyên dương trẻ.
IV.Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:


2.Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:



3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ:




Thứ 3 ngày 25 tháng 02 năm 2025
Hoạt động học: Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay
TCVĐ: Chạy nhanh về đích
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên vận động, trẻ biết cách ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay
- Rèn kỹ năng phối hợp tay và mắt khi thực hiện vận động cơ bản, phát triển khả năng định hướng và sự khóe léo thông qua trò chơi.
- Giáo dục trẻ chăm tập thể dục và ăn uống đủ chất để có sức khỏe tốt. Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.
- Vật ném. 2 đích nằm ngang
- Nhạc bài hát “Đàn gà con”; “Gà trống mèo con và cún con”.
III. Cách tiến hành
1. HĐ 1: Khởi động
- Cô tổ chức cho trẻ đến tham quan trang trại nuôi gà kết hợp đi các kiểu: đi nhanh, đi chậm, đi kiễng gót,…về đội hình 3 hàng ngang
2. Hoạt động 2: Trọng động
*Cho trẻ tập bài tập PTC 
Lần 1: Tập kết hợp nhịp đếm 2l x 8n
+ Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao
+ Lưng, bụng: Cúi gập người tay chạm mũi chân
+ Chân: Hai chân khuỵu gối đồng thời 2 tay đưa ra trước
+ Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau
- ĐTNM: ĐT tay: 2 lần x 8 nhịp.
Lần 2: Tập kết hợp với bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”.
*Vận động cơ bản: "Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay”
- Cô cho trẻ trải nghiệm với vật ném
-Cô giới thống nhất vận động “Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay”
- Cô thực hiện mẫu lần 1
- Cô cho trẻ thực hiện lần 2+ phân tích vận động.
+ TTCB: Cô đứng chân trước chân sau. Tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “ném”, tay cầm túi cát cô đưa ngang tầm mắt, đưa tay lên cao, mắt nhìn vào đích và ném trúng đích.
 - Lần lượt cô mời 2 trẻ lên thực hiện (cô bao quát sửa sai)
- Cho trẻ thi đua theo nhiều hình thức tổ-nhóm-cá nhân (Cô bao quát sửa sai cho trẻ )
- ĐT: Tên VĐCB ?
* Trò chơi vận động: “Chạy nhanh về đích”:
- Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi : Đứng trước vạch chuẩn khi có hiệu lệnh các con xuất phát chạy thật nhanh đến đích và chọn một con vật mang về cho đội của mình 
+ Luật chơi : Mỗi đội chỉ được một bạn chạy lên chọn 1 con vật về mới đến lượt bạn tiếp theo. Đội nào lấy được nhiều con vật, đội đó chiến thắng.
 - Cô tổ chức cho trẻ chơi (2 lần) (Cô bao quát trẻ chơi và nhận xét khi chơi xong)
3. HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng và hát bài “Đàn gà trong sân”
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:

2.Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:


3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ:



Thứ 4 ngày 26 tháng 02 năm 2025
Hoạt động học: Nặn con gà trống (M)
Lĩnh vực: Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết chia đất để lăn dọc, ấn bẹt xoay tròn, bẻ cong,… để nặn thành con gà. Trẻ biết phối hợp các màu sắc khác nhau và đính gắn các bộ phận để nặn thành con  gà trống theo mẫu.
- Rèn cho trẻ kỹ năng xoay tròn, ấn dẹt, lăn dọc. Kỹ năng phối hợp màu và kỹ năng đính gắn các bộ phận để hoàn thiện sản phẩm.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào hoạt động.  Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
II. Chuẩn bị
- Mẫu nặn con gà trống của cô. Bảng, đất nặn, khăn lau cho trẻ
- Nhạc bài hát: Gà trống thổi kèn
IIII.  Cách tiến hành
1.  Hoạt động 1:Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát múa bài “gà trống thổi kèn”
- Trò chuyện: c/m vừa hát múa bài hát gì?  Trong bài  hát nói đến con vật gì? Gà trống có những đặc điểm gì?
- Cô dẫn dắt giới thiệu mẫu nặn con gà trống mẫu của cô
2.   Hoạt động 2: Bé  khéo tay
-  Cô cho trẻ quan sát sản phẩm mẫu nặn của cô
- Hỏi trẻ: Cô có gì đây? Chúng mình có nhận xét gì về con gà trống của cô?
+ Con gà trống gồm có mấy phần? Phần đầu có những bộ phận gì?
+ Đầu gà cô nặn hình gì? Mỏ gà cô nặn ntn?Màu sắc của từng bộ phận như thế nào?
+ Phần thân gà có những bộ phận nào?Chân gà cô nặn như thế nào?
* Cô thực hiện +  phân tích cách nặn
Để nặn con gà trống đầu tiên cô lấy 1 phần  đất vừa phải để làm đầu gà. Cô bóp đất cho thật mềm sau đó cô dùng tay lăn tròn, khi lăn các con chú ý xòe bàn tay để đất được tròn. Với phần  thân cô chọn phần đất lớn hơn so với phần đầu và cũng làm  tương  tự, cô bóp đất cho thật mềm và dùng tay lăn tròn. Sau đó cô gắn phần đầu và phần thân với nhau.
	C/m nhìn xem phần đầu gà còn thiếu gì? (mào, mỏ, mắt). Cô dùng một miếng đất nhỏ màu đỏ xoay tròn rồi ấn dẹt sau đó cô gắn lên phía trên của đầu gà để tạo thành mào gà. Tiếp theo cô dùng 1 miếng đất nhỏ màu vàng để làm mỏ gà, mỏ gà cô dùng  ngón trỏ và ngón cái để vuốt nhọn rồi gắn phía trước phần đầu của con gà. Để tạo mắt của gà cô sử dụng 1 miếng đất nhỏ màu đen chia làm 2 phần bằng nhau sau đó xoay tròn  rồi gắn tạo thành mắt cho gà trống.
	Chúng mình quan sát xem phần thân gà còn thiếu gì nữa? Để làm cánh cho gà cô dùng 1 phần đất rồi chia thành 2 phần bằng nhau, sau đó cô xoay tròn rồi ấn dẹt và dùng tay để tạo hình cánh cho gà rồi gắn vào  2 bên thân của gà. Tiếp theo để nặn đuôi gà cô dùng 3 miếng đất nhỏ với 3 màu khác nhau, rồi lăn dài sau đó uốn cong để tạo hình đuôi cho con gà rồi gắn vào phía sau của phần thân gà, các con chú ý khi gắn chúng mình gắn thật chặt. Cuối cùng là chân gà, cô sử dụng đất màu vàng chia làm 2 phần, sau đó lăn dài để tạo thành chân, phần bàn chân cô sử dụng miếng đất màu vàng chia làm 6 phần nhỏ, rồi lăn dài sau đó gắn  vào phần chân vừa nặn như vậy cô đã nặn xong phần chân cho gà.
*Trao đổi cùng trẻ về ý tưởng:
+ Cô hỏi trẻ : Con nặn con gà trống như thế nào? Con nặn gì trước? ( Cho trẻ nói được ý tưởng của mình)
+ Cô nhắc nhở trẻ nặn con gà đầy đủ bộ phận và các bộ phận phải cân đối với nhau
* Trẻ thực hiện 
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về thực hiện, cô bao quát, động viên
- Cô gợi ý , hướng dẫn kỹ năng lấy đất, lăn dài, ấn dẹt... đối với những trẻ yếu.
- Đối với trẻ giỏi cô khuyến khích trẻ sáng tạo để tác phẩm đẹp mắt.
3.  Hoạt động 3: Chú gà trống đáng yêu
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên  trưng bày và nhận xét sản phẩm của bạn, của mình ( Con thích sản phẩm nào, vì sao con thích...)
- Cô nhận xét quan tâm sự sáng tạo của trẻ
- Cô động viên trẻ và giáo dục trẻ biết trân trọng những sản phẩm do mình và các bạn làm ra. 
=>  Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo về  các con vật gần gũi xung quanh chúng ta 
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:
2. Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:


3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ


Thứ 5 ngày 27 tháng 02 năm 2025
Hoạt động học:  Làm quen chữ cái i, t, c
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái I, t, c . Trẻ nhận ra chữ cái I, t, c trong các tiếng, từ trọn vẹn. Trẻ biết được đặc điểm chữ I, t, c
 - Phân biệt sự giống và khác nhau giữa 2 chữ cái i-t. Phát triển vốn từ cho trẻ, rèn kỹ năng phát âm rõ ràng, mạch lạc.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động 
II. Chuẩn bị
+ Bài giảng powerpoint. Hình ảnh ‘Con vịt” dưới có cụm từ con vịt. 
+ Thẻ chữ I, t, c cho cô và trẻ. Thẻ chữ để ghép cụm từ “con vịt”
+ Nhạc bài hát: Đàn vịt con, một con vịt…
+ 3 mũ vịt có gắn thẻ chữ I, t, c. 3 bài đồng dao chữ to “Con cua mà có hai càng”, bút dạ
III. Tiến hành
1.Hoạt động 1: Ổn định tổ chức và gây hứng thú.
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài “Một con vịt”
+Trò chuyện về bài hát: Các con vừa hát bài hát gì? Bài hát nói về con gì? Vịt thường sống ở đâu?
- Cô dẫn dắt cho trẻ xem hình ảnh “Con vịt”
2.Hoạt động 2: Làm quen chữ cái “I, t, c”
- Cô cho trẻ quan hình ảnh “con vịt”. Hỏi trẻ hình ảnh gì?
- Cô giới thiệu hình ảnh “con vịt”, dưới h/a có cụm từ “con vịt”
- Cô cho cả lớp đọc cụm từ theo nhiều hình thức: tổ - nhóm – cá nhân (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô mời 1 trẻ lên kích chuột tìm chữ rời để ghép cụm từ giống với cụm từ dưới hình ảnh 
- Cho trẻ so sánh cụm từ bạn vừa ghép với cụm từ dưới hìn ảnh.Cho trẻ phát âm cụm từ vừa ghép
- Hỏi trẻ: Chúng mình quan sát xem trong cụm từ vừa ghép có chữ cái nào các con đã học?
+Cô mời 1 trẻ lên chọn những chữ cái đã học. Cô cho cả lớp phát âm chữ cái đã học
- Cô lần lượt ẩn những chữ cái chưa học, để lại 3 chữ cái I, t, c
* Làm quen chữ cái “i”
- Cô cho màn hình xuất hiện chữ “i” và hỏi trẻ: Các con có biết đây là chữ gì không? (cô hỏi 1 vài trẻ).Vì sao con biết?
- Cô giới thiệu chữ “i” và phát âm mẫu chữ “i”.Cô phát âm 2-3 lần. 
-Khi phát âm chữ “i” miệng mở hơi nhỏ và đẩy hơi ra ngoài phát âm “i’
- Cô cho trẻ phát âm chữ “i” (tổ - nhóm – cá nhân phát âm. Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
*Phân tích cấu tạo chữ “i”: Con có nhận xét gì về chữ “i” (Cho một số trẻ nhận xét đặc điểm chữ i)
Cô khái quát: Chữ i gồm 1 nét xổ thẳng và một dấu chấm ở phía trên
- Cô giới thiệu các kiểu chữ i: in thường, in hoa, viết thường
- Cho trẻ biết chữ “i” có nhiều các viết khác nhau. Nhưng phát âm giống nhau
- Cô cho trẻ phát âm “i”
-Chuyển tiếp cô cùng trẻ làm một số động tác của con vịt: vịt kêu, vịt vẫy cánh, vịt bơi
*Làm quen chữ cái “t”
- Tương tự cô giới thiệu chữ “t”. Cô giới thiệu đây là chữ “t’, phát âm là ‘tờ’. Khi phát âm chữ “t”, khi phát âm chữ “t” lưỡi cô đặt lên hàm trên của hàm trên và đẩy hơi ra ngoài phát âm “t”
- Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm. (cô chú ý sửa sai)
- Cho trẻ nhận xét đặc điểm của chữ ‘t”
Cô khái quát: Chữ “t” gồm 1 nét sổ thẳng và 1 nét ngang ở phía trên
- Tương tự cô giới thiệu chữ “t” in hoa, in thường, viết thường.Cho trẻ nhận xét cách viết của 3 kiểu chữ
 Cô khái quát tuy 3 kiểu chữ có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “t”
*So sánh 2 chữ cái i-t: Con nhận xét chữ “i” và “t” có điểm gì giống nhau?Chữ “i” và “t” khác nhau ở điểm gì?
- Cô khái quát lại điểm giống và khác nhau giữa 2 chữ i-t 
- Giống nhau: Đều có nét sổ thẳng
 - Khác nhau: + chữ “i” có dấu chấm ở phía trên còn chữ “t’ có nét ngang ở phía trên
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi bắt trước tiếng kêu các con vật: gà gáy, mèo kêu,…
*Làm quen chữ cái “c”
Hỏi trẻ các con có biết chữ gì đây không? (Cô hỏi 1 số trẻ)? Vì sao con biết?
- Cô giới thiệu đây là chữ “c’, phát âm là ‘cờ’
- Khi phát âm chữ “c”, khi phát âm chữ “c”  miệng mở rộng và đẩy hơi ra ngoài phát âm “c”
- Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm. (cô chú ý sửa sai)
- Cho trẻ nhận xét đặc điểm của chữ ‘c”
Cô khái quát: Chữ “c” gồm 1 nét cong tròn hở phải
- Tương tự cô giới thiệu chữ “c” in hoa, in thường, viết thường.Cho trẻ nhận xét cách viết của 3 kiểu chữ
 Cô khái quát tuy 3 kiểu chữ có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “c”
*Trò chơi: Tai tinh – tay nhanh
- Cách chơi: Cô tặng mỗi trẻ 3 thẻ chữ cái I, t, c .Trẻ cầm thẻ chữ chữ trên tay đi theo đội hình vòng tròn trên nền nhạc, khi nhạc dừng cô phát âm chữ cái nào trẻ tìm giơ thẻ chữ đó và phát âm.
- Lần 2 cô đổi cách chơi: Cô nói đặc điểm của chữ cái và trẻ nhận biết xem đó là chữ gì sau đó giơ thẻ chữ đó và phát âm
3. Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện
*Trò chơi 1:  Đồng đội chung sức
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
+ Cách chơi: Cô đã chuẩn bị 3 tranh có bài đồng dao “Con cua mà có hai càng”. Chia lớp thành 3 tổ, nhiệm vụ của mội đội là tìm và gạch chân chữ cái i, t, c trong bài đồng dao. 
+ Luật chơi: Sau thời gian 1 bản nhạc cô kiểm tra kết quả đội nào gạch được đúng và nhiều chữ cái theo yêu cầu của cô đội đó giành chiến thắng.
-Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô động viên, khuyến khích khen ngợi trẻ.
*Trò chơi 2: Vịt con tìm mẹ
- Cô có 3 mũ vịt gắn 3 chữ i, t, c. Cô mời 3 bạn làm vịt mẹ và đội mũ, các bạn còn lại cầm trên tay 1 thẻ chữ i, t, hoặc c. Vừa đi vừa hát bài: Đàn vịt con, khi có hiệu lệnh “Tìm mẹ, tìm mẹ”, các bạn vịt con tìm về bạn đội mũ có gắn chữ cái giống chữ cái trên tay mình.
- Luật chơi: Bạn nào tìm sai mẹ sẽ phải nhảy lò cò về đúng mẹ của mình.
-Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, sau mỗi lần chơi cô cho trẻ đổi thẻ chữ. Cô nhận xét tuyên dương trẻ
IV/Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:

2.Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:

3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ:



Thứ 6 ngày 28 tháng 02 năm 2025
Hoạt động học: Khám phá vòng đời phát triển của con gà
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nêu được các giai đoạn trong quá trình phát triển của con gà gồm 5 giai đoạn:  gà mái đẻ trứng – gà mẹ ấp trứng – quả trứng tách vỏ - Gà con – Gà trưởng thành
- Rèn ngôn ngữ mạch lạc và tư duy cho trẻ. Phát triển khả năng ghi nhớ, quan sát có chủ định, khả năng suy luận, tư duy logic. Rèn kỹ năng hoạt động theo nhóm, kỹ năng hợp tác
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, bảo vệ các con vật. Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị:
-  Video quá trình phát triển của con gà
- Powerpoint có sơ đồ vòng đời phát triển của con gà
- Trò chơi ô cửa bí mật
- Mũ gà cho cô và trẻ
- Nhạc bài hát: Đàn gà trong sân, đàn gà con
- Bảng gắn, hình ảnh các giai đoạn phát triển của gà
III. Cách tiến hành
1.Hoạt động 1: Ổn định  tổ chức
* Xúm xít, xúm xít
- Cô và trẻ đóng vai những chú gà con và cùng hát ,vận động bài hát: Đàn gà trong sân
- Chúng mình vừa hát bài hát gì? Bài hát “Đàn gà trong sân” nói về điều gì? 
- Bài hát “Đàn gà trong sân” giống như 1 bức tranh sinh động về gia đình nhà gà chúng mình vậy. Trong gia đình nhà gà chúng mình có những ai?Các con có biết gà cha, hay còn gọi là gà trống có kêu như thế nào?
- Gà mẹ hay còn gọi là gà mái thì kêu như thế nào?(Gà mái kêu “cục ta cục tác2‑” để báo hiệu cho mọi người biết là mình đã đẻ được 1 quả trứng gà đấy)
- Chúng mình có biết chúng mình lớn lên ntn không?
2* Hoạt động 2: Khám phá về quá trình phát triển của gà
- Cô cho trẻ xem video về quá trình phát triển của con gà.
- Trò chuyện với trẻ
+ Quá trình phát triển của gà gồm có những giai đoạn nào?
+ Con vật nào đã đẻ ra các quả trứng gà? (gà mái mẹ đẻ ra quả trứng gà và chỉ có gà mái mới đẻ ra trứng thôi) Giai đoạn đầu tiên đó chính là giai đoạn “Gà mái đẻ trứng”
+ Sau khi đẻ trứng xong thì gà mái làm gì?
(sau khi đẻ được 1 lứa từ 10-18 quả trứng thì “gà mẹ ấp trứng”. “Ấp trứng” là gà mẹ ôm trứng vào trong lòng ấp ủ và giữ cho trứng được ấm.) Đó là giai đoạn thứ 2 “giai đoạn gà mẹ ấp trứng”
+ Vậy điều kỳ diệu gì đã xảy ra với những quả trứng khi được mẹ gà ấp ủ? Khi được gà mẹ ấp ủ thì quả trứng sẽ tách vỏ
Và giai đoạn thứ 3 đó chính là giai đoạn “quả trứng tách vỏ”
- Quả trứng tách vỏ rồi thì các chú gà con chui ra khỏi quả trứng như thế nào? Ai có thể làm động tác bắt chước chú gà con khi chui ra khỏi quả trứng? Gà con kêu như thế nào?
Vậy giai đoạn thứ 4 sẽ là giai đoạn “gà con”
+ Gà con khi mới nở thì có thể tự tìm thức ăn không? Vì sao?
+ Sau 1 thời gian được gà mẹ chăm sóc và dắt đi kiếm mồi thì những chú gà con ra sao?
Sau 1 thời gian được gà mẹ chăm sóc và dắt đi kiếm mồi thì những chú gà con sẽ lớn lên thành gà trưởng thành. Gà trưởng thành có thể là gà trống hoặc là gà mái. Giai đoạn thứ 5 trong quá trình phát triển của con gà đó là “giai đoạn gà trưởng thành”
=> Vậy, quá trình phát triển của con gà gồm có mấy giai đoạn? 
- Cô cho trẻ nhắc lại 5 giai đoạn về quá trình phát triển của con gà? 
- Cô cho trẻ xem sơ đồ quá trình phát triển của con gà: Gà đẻ trứng=>Gà ấp trứng =>Trứng nở ra gà con=> Gà mới lớn=> Gà trưởng thành (gà trống , gà mái)
+ Cô và trẻ cùng mô phỏng lại giai đoạn lớn lên và phát triển của gà
- Cô nói gà đẻ trứng Gà: trẻ khụy chân, 2 tay xòe  bên   .
- Cô nói gà ấp trứng: Trẻ ngồi xuống, 2 tay ôm vòng trước ngực
- Cô nói trứng tách vỏ: Trẻ ngồi nghiêng người sang 2 bên
- Cô nói quả trứng nở thành chú gà con :Trẻ làm gà con  kêu chiếp chiếp.
- Cô nói những chú gà đã trưởng thành: Gà trống(ò ó o). Gà mái(cục ta cục tác).
* Ích lợi của gà và trứng gà:
+ Gà và trứng gà có ích lợi gì đối với con người? ( thịt và trứng gà làm món ăn,Gà trống gáy báo mọi người thức dậy đi học và đi làm, gà mái đẻ trứng.Lông gà làm chổi lông gà.
+ Trẻ kể 1 số món ăn được chế biến từ thịt gà và trứng gà?.
 Cô khái quát và giáo dục trẻ thịt gà, trứng gà chứa nhiều chất đạm bổ dưỡng. Nên ăn đầy đủ chất và thường xuyên tập thể dục giúp cơ thể khoẻ mạnh.Bên cạnh đó Gà trống thì cho tiếng gáy, gà mái thì đẻ quả trứng tròn, gà con thì rất đáng yêu. Gà là 1 loài vật rất có ích đấy các con ạ. Các con hãy biết yêu thương và bảo vệ chúng nhé!
3* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
- TC 1: Ô cửa bí mật
+ Cách chơi: Trên màn hình ti vi sẽ xuất hiện 5 ô số tương ứng với 5 giai đoạn về quá trình phát triển của con gà. Cô mời trẻ lên kích chọn 1 ô cửa bất kì,  ô cửa được mở ra chúng  mình hãy đoán xem đó là giai đoạn phát triển nào và là giai đoạn thứ mấy của con gà
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi.  Cô nhận xét tuyên dương trẻ
- TC 2: Bé thông minh
+ Cách chơi: Cô sẽ chia lớp thành 4 nhóm. Lần lượt các chú gà con trong đội sẽ dùng các hình ảnh để gắn vào quá trình phát triển của con gà theo đúng 5 giai đoạn. Nhóm nào làm đúng nhất và nhanh nhất thì sẽ dành chiến thắng
+ Luật chơi: Mỗi lượt lên mỗi chú gà chỉ được chọn 1 hình ảnh của một giai đoạn để gắn vào sơ đồ vòng đời phát triển của gà.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi.  Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
IV/Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:


2.Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:


 3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ:





Thứ 7 ngày 01 tháng 03 năm 2025
Hoạt động học: Gấp dán các con vật từ hình tròn (ĐT)
Lĩnh vực: Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ  biết chọn các hình tròn to nhỏ khác nhau và biết cách gấp, xếp,dán các hình tròn để tạo ra hình dáng các con vật 
- Trẻ thực hiện được các kỹ năng: gấp, xếp, dán, để tạo được sản phẩm theo ý tưởng của bản thân. Biết cách sắp xếp bố cục tranh đẹp,phối hợp màu hài hòa , sáng tạo.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, yêu thích sản phẩm do mình tạo ra
II . Chuẩn bị
- Giá trưng bày sản phẩm ; Bàn ghế cho trẻ ngồi.
- Tranh gợi ý : 3 tranh: Tranh con gà trống,  đàn vịt, con mèo
- Nhạc không lời bài” Gà trống , mèo con và cún con” , “ Gà trống thổi kèn”, 
- Giấy A4 cho trẻ. Hồ dán, khăn lau. Các hình tròn to nhỏ khác nhau, rổ đựng, bút sáp màu
III. Cách tiến hành	
1. Hoạt động 1: Cùng chơi biến hình
- Cô tặng cho mỗi trẻ một hình tròn	
+ Theo các con từ những hình tròn này chúng mình có thể làm những gì ?
+ Cho trẻ chơi “Biến hình”
2. Hoạt động 2: Những con vật ngộ nghĩnh
2.1 Quan sát, đàm thoại
- Cô tặng mỗi nhóm một bức tranh và cho trẻ về nhóm cùng khám phá
+ Thời gian khám phá tranh sẽ là một bản nhạc. Khi bản nhạc kết thúc các nhóm sẽ cử đại diện giới thiệu về bức tranh của nhóm mình vừa khám phá
- Cô gọi đại diện của nhóm lên nhận xét về tranh của nhóm mình, cho trẻ đặt tên cho bức tranh
- Cô khái quát lại và phân tích từng tranh
* Tranh con mèo ( Cô cùng trẻ đi sâu đàm thoại về đặc điểm cấu tạo)
- Bức tranh con gì đây? 
- Con mèo của cô có những bộ phận gì?
+ Thân mèo được làm như thế nào? (Thân mèo được tạo bởi 1 hình tròn to hoàn chỉnh)
+ Phần đầu mèo được tạo bởi cách nào? (Được tạo bởi một hình tròn có kích cỡ nhỏ hơn hình tròn làm thân mèo)
+Chân mèo, mắt mèo và miệng mèo cô đã lựa chọn hình tròn như thế nào? (hình tròn có kích cỡ nhỏ)
+ Tai và mũi mèo được cô làm như thế nào? (Tai mèo được tạo ra bằng cách cô gấp đôi hình tròn lại sau đó cô lại gấp đôi tiếp một lần nữa để tạo thành tai mèo)
+Đuôi mèo có gì đặc biệt? (Đuôi mèo dài và được tạo bởi cách dán chồng các hình tròn nhỏ đan xen nhau)
 Cô KQ: Cô sử dụng 1 hình tròn to làm thân mèo,một hình tròn có kích cỡ nhỏ hơn làm phần đầu mèo, các hình tròn nhỏ hơn nữa cô lựa chọn làm mắt, miệng, chân, đuôi của mèo. Riêng tai và mũi mèo cô gấp đôi hình tròn sau đó gấp đôi một lần nữa để tạo thành mũi và tai mèo. Đuôi của mèo cô lựa chọn những hình tròn nhỏ dán xếp chồng lên lên nhau. Đặc biệt hơn phân ria mèo cô đã dùng bút dạ để vẽ cho bức tranh thêm sinh động.
* Tranh con gà trống ( Cô cùng trẻ đi sâu đàm thoại về màu sắc )
+ Cô có bức tranh con gì đây ? 
+ Con gà trống được cô tạo ra bằng cách nào?
+ Cô đã chọn màu gì để làm đầu con gà ( tương tự cô hỏi về màu của thân, đuôi, cánh...)
+ Chúng mình thấy màu sắc của bức tranh như thế nào? 
+Ngoài con gà bức tranh của cô còn có gì nữa? (ông mặt trời, đám mây…)
=> Cô KQ: Đây là bức tranh cô gấp dán con gà trống. Cô đã chọn  hình tròn to và  gấp đôi làm thân, hình tròn nhỏ gấp đôi làm cái đầu và hình tròn nhỏ hơn nữa cô gấp đôi làm chân, cái đuôi, cái tai. Cô đã chọn nhiều màu sắc khác nhau để tạo thành con gà trống cho bức tranh thêm đẹp.  Ngoài ra để bức tranh thêm đẹp cô có dán thêm một số chi tiết như  ông mặt trời, đám mây, cây hoa…những chi tiết này cũng được cô tạo bởi các hình tròn đấy.
*Tranh đàn vịt (Cô cùng trẻ đi sâu đàm thoại về bố cục tranh)
+ Cô có bức tranh gì đây ? Tại sao lại gọi là đàn vịt?
+ Những con vịt này được cô tạo ra bằng cách nào?
+ Con thấy bức tranh này có gì khác biệt với 2 tranh kia 
+ Con nhìn thấy con vịt nhìn ở gần có gì khác con vịt nhìn ở xa?
+ Vì sao cô lại chọn con vịt ở gần là các hình tròn to hơn?
=> Cô KQ: Đây là bức tranh gấp dán đàn vịt . Cô đã sử dụng luật xa gần để tạo ra bức tranh, những con vịt ở gần, cô gấp và dán bằng những hình tròn to. Ở xa cô gấp và dán bằng những hình tròn nhỏ cho bức tranh đẹp hơn và giống như đàn vịt đang chạy nhảy hơn. 
 2.2.  Trao đổi cùng trẻ về ý tưởng:
+ Cô hỏi trẻ có muốn làm  con vật nào? Sẽ làm như thế nào ? ( Cho trẻ nói được ý tưởng của mình)
+ Cô nhắc nhở trẻ sắp xếp các con vật đầy đủ bộ phận và các con vật phải cân đối với bức tranh, khi dùng hồ thì nên lấy vừa phải để không bị bẩn giấy. Dán xong thì lau tay vào khăn, và phải chọn bức tranh phù hợp với môi trường sống của con vật mà mình chọn.
2.3. Trẻ thực hiện 
- Cô cho trẻ thực hiện, cô bao quát, động viên
- Cô gợi ý , hướng dẫn kỷ năng gấp xếp, dán đối với những trẻ yếu.
- Đối với trẻ giỏi cô khuyến khích trẻ sáng tạo để tác phẩm đẹp mắt.
3.  Hoạt động 3:  Triển làm tranh đẹp
- Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của bạn, của mình ( Con thích bài nào, vì sao con thích...)
- Cô nhận xét quan tâm sự sáng tạo của trẻ
- Cô động viên trẻ và giáo dục trẻ biết trân trọng những sản phẩm do mình và các bạn làm ra. 
=>  Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo về  các con vật gần gũi xung quanh chúng ta 
* Kết thúc:
- Cho trẻ cuộn nhẹ tranh của mình  tạo hình cái kèn và cùng trẻ múa hát bài “Gà trống thổi kèn ”.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:

2. Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:


3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ:






VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “ ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC”
Thứ 2 ngày 10 tháng 03 năm 2025
Hoạt động học: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
Trò chơi vận động: Câu ếch
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết đi thăng bằng trên ghế thể dục, biết phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và mắt. Trẻ nhớ tên vận động cơ bản. Biết cách chơi trò chơi.
- Rèn cho trẻ kĩ năng giữ thăng bằng, kĩ năng khéo léo linh hoạt, phản ứng nhanh theo hiệu lệnh của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ chăm tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt.
II. Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 2 ghế thể dục
- 5 chiếc lá sen to
- Nhạc bài hát “cá vàng bơi”, Bài hát “Chú ếch con”
III. Cách tiến hành
1. HĐ 1: Khởi động
- Cô cho trẻ  đi khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu: Đi thường -> đi  nhanh -> đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường -> đi khom lưng -> đi dậm chân -> chạy chậm -> chạy nhanh -> nhanh hơn -> chạy chậm -> về đội hình dọc -> hàng ngang tập hợp.
 2. Hoạt động 2 : Trọng động
- Cho trẻ tập bài tập phát triển chung
Lần 1 :Tập kết hợp nhịp đếm 2l x 8n
+ Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
+ Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay chống hông,  chân bước sang phải, sang trái
+ Chân: Lần lượt từng chân đưa ra trước khuỵu gối kết hợp 2 tay đưa sang ngang
+ Bật: Bật chụm tách chân
Lần 2 : Tập kết hợp với bài hát: Cá vàng bơi
- ĐTNM: ĐT chân: 2 lần x 8 nhịp.
* Vận động cơ bản: “Đi thăng bằng trên ghế thể dục”
- Cô giới thiệu vận động “Đi thăng bằng trên ghế thể dục”
- Cô thực hiện mẫu lần 1
- Cô thực hiện lần 2+ phân tích vận động.
+ TTCB: Đứng tự nhiên trước ghế thể dục, tay buông thả. 
+ Khi có hiệu lệnh bước một chân lên ghế, thu chân kia đặt sát cạnh chân trước, hai tay dang ngang giữ thăng bằng, rồi tiếp tục bước đi đến hết đầu ghế dừng 1-2 giây bước xuống sàn và đi về cuối hàng đứng, bạn kế tiếp lên thực hiện. Các con nhớ đi thẳng người, mắt luôn nhìn về phía trước. Chú ý khéo léo giữ thăng bằng để không bị ngã xuống ghế.
- Cho 1- 2 trẻ lên thực hiện vận động. (Cô quan sát sửa sai)
- Lần lượt cô mời 2 trẻ lên thực hiện (cô bao quát sửa sai)
- Cô cho trẻ thi đua theo nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân (Cô chú ý bao quát nhận xét sửa sai cho trẻ)
- Cho 1 trẻ thực hiện vận động tốt lên tập lại để củng cố bài.
- Đàm thoại tên vận động cơ bản
* TCVĐ “Câu ếch”
- Cách chơi: Cô cho trẻ làm những chú ếch bật nhảy chơi trong ao quanh những chiếc lá sen, khi có hiệu lệnh sấm mưa rào thì xuất hiện bác đi câu, những chú ếch tinh khôn xem sẽ nhanh chân bật nhanh về trú trong lá sen, chú nào không có lá sen sẽ phải nhảy lò cò
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.Cô cùng  trẻ kiểm tra kết quả. Cô  nhận xét tuyên dương trẻ.
3. Hoạt động 3: Hồi  tĩnh
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 – 3 vòng
IV.Đánh giá trẻ hàng ngày
1*Tình trạng sức khoẻ của trẻ:

2*Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ


3*Kiến thức và kỹ năng của trẻ:



Thứ 3 ngày 11 tháng 3 năm 2025
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Dạy trẻ đọc bài đồng dao “Con ếch”
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ đọc thuộc bài đồng dao, đọc rõ ràng mạch lạc và biết đọc nhịp nhàng theo nhịp 2-2 của bài đồng dao. Nhớ tên bài đồng dao, hiểu nội dung bài đồng dao.
- Biết sử dụng dụng cụ gõ đệm khi đọc kết hợp với bài đồng dao. Rèn kỹ năng đọc to rõ ràng mạch lạc, rõ lời không ngọng
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ bảo vệ các động vật sống dưới nước.
II. Chuẩn bị
+ Nhạc đệm bài đồng dao: Ếch ở dưới ao.
+ Ti vi có hình ảnh minh họa nội dung  bài đồng dao: Ếch ở dưới ao 
+ Nhạc bài hát : Chú ếch con.
+ Dụng cụ: gáo dừa, trống, mõ...
+ Mũ chú ếch.
III.  Cách tiên hành
1. Hoạt động 1:  Bé yêu đồng dao
- Cô giới thiệu chương trình “Bé yêu đồng dao”
- Giới thiệu 3 gia đình tham gia chương trình: 
+ Gia đình  thứ nhất mang tên: Ếch đỏ
+ Gia đình  thứ 2 mang tên: Ếch xanh
+ Gia đình  thứ 3 mang tên: Ếch vàng
Cô giới thiệu ban tổ chức chương trình có một món quà đặc biệt dành tặng cho các gia đình 
- Cho trẻ xem các hình ảnh: ếch ở dưới ao, ếch nhảy, bác đi câu…
+ Các con thấy những hình ảnh đó có trong bài đồng dao nào?
+ Ai đã biết và đọc thuộc bài đồng dao này?
+ Ai đã dạy con?
2. Hoạt động 2: Bé thi tài đọc bài đồng dao “ Con ếch”
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với ánh mắt, nét mặt,cử chỉ,điệu bộ.
- Cô hỏi trẻ tên bài đồng dao.
- Cô đọc bài đồng dao kết hợp hình ảnh minh họa có nội dung về bài đồng dao
- Đàm thoại nội dung bài đồng dao 
+ Cô vừa đọc bài đồng dao  gì?
+ Bài đồng dao nói về con gì? 
+ Khi mừa rào vừa ngớt thì điều gì xảy ra?
+ Tiếng kêu của ếch như thế nào?  Cô bắt chiếc tiếng kêu của ếch.
+ Khi ếch thấy bác đi câu thì những chú ếch đã làm gì?
+ Vì sao ếch lại rủ nhau đi trốn.
=> Giáo dục trẻ: Thông qua bài đồng dao giáo dục trẻ biết bảo vệ động vật sống dưới nước.
-  Cô giới thiệu bài đồng dao sẽ hay hơn, vui tươi hơn nếu đọc cùng nhạc đệm.
- Cô đọc cho trẻ nghe 1 lần kết hợp với nhạc đệm.
- Cô cho cả lớp đọc 2-3 lần có nhạc đệm (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô cho trẻ đọc bài đồng dao dưới hình thức chơi trò chơi dân gian.
- Cô giới thiệu một số dụng cụ gõ đệm theo nhịp bài đồng dao.
- Cả lớp đọc thi đua dưới nhiều hình thức (tổ, nhóm, cá nhân...)
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ sau mỗi lần đọc.
3.Hoạt động 3: Trò chơi:  “ Thi xem đội nào nhanh”
- Cô giới thiệu  tên trò chơi “ Ếch về đúng nhà”
- Cách chơi: Cô chia cả lớp thành các chú ếch tương ứng với 3 đội khác, đội ếch xanh, đội ếch đỏ và đội ếch vàng. Các chú ếch vừa đi vừa hát bài hát “Chú ếch con”. Khi có hiệu lệnh về nhà các chú ếch phải nhẩy thật nhanh về nhà có màu tương ứng với đội của mình.
-  Luật chơi: Chú ếch nào về sai nhà thì bị phạt nhảy lò cò
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô kiểm tra kết quả và nhận xét quá trình trẻ chơi.
IV.Đánh giá trẻ hàng ngày
1* Tình trạng sức khoẻ của trẻ


2*Thái độ, trạng thái, cảm xúc, hành vi của trẻ




3* Kiến thức, kỹ năng của trẻ



















Thứ 4 ngày 12 tháng 03 năm 2025
Hoạt động học:  Xé dán đàn cá (ĐT)
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết gấp đôi tờ giấy và xé lượn, xé cong, xé vòng cung để tạo hình con cá. Biết xé dải, xé cong để tạo thành mang, mắt, vây, đuôi cá. Biết dán phối hợp các bộ phận để tạo hình con cá.
- Củng cố kĩ năng xé lượn, cong, lượn dải và sắp xếp bố cục bức tranh. Phát triển sự khéo léo của các ngón tay, phát triển sự sáng tạo trong quá trình xé dán của trẻ.
- Trẻ biết bảo vệ môi trường thiên nhiên và nguồn nước xanh, sạch là bảo vệ môi trường sống của cá cũng như động vật sống dưới nước. Biết yêu quý giữ gìn sản phẩm của mình làm ra.
 II. Chuẩn bị
- 3 tranh mẫu: tranh xé dán đàn cá thân dài, tranh xé dán đàn cá thân dạng hình tròn, tranh xé dán đàn cá bằng các hình học khác nhau
- Bàn ghế, giấy màu, giấy A4, keo, khăn lau, bút dạ, giá treo sản  phẩm
-Nhạc bài hát : Cá vàng bơi
III. Cách tiến hành
1*HĐ 1: Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ vận động bài hát “Cá vàng bơi”
- Chúng mình vừa múa hát bài hát gì? Cá là loại động vật sống ở đâu?
- Cô dẫn dắt cho trẻ quan sát tranh mẫu
2*HĐ 2: Bé khéo tay
- Cho trẻ quan sát  tranh 1: Tranh xé đàn cá từ hình tròn.
- Cô có tranh gì đây? Con có nhận xét gì về bức tranh.
- Cô đã tạo ta bức tranh này như thế nào?chúng mình có nhận xét gì về cách xé dán đàn cá?
- Cô đã xé dán đàn cá trong bức tranh bằng hình học gì?
- Bức tranh này cô xé ntn? xé dán bằng vật liệu gì
- Đàn cá có mấy con?
- Để xé dán đưuọc dàn cá cô đã dùng các kĩ năng xé như thế nào?
- Thân của con cá cô xé từ hình gì? Vây của các cô xé bằng các hình gì?
- Con có nhận xét gì về thân con cá (thân cá là hình tròn to)
- Con có nhận xét gì về bố cục bức tranh. Vì sao trong bức tranh lại có con các nhỏ và con cá to?
- Các con thấy màu sắc cảu bức tranh như thế nào?
- Để giúp bức tranh thêm đẹp và sinh động cô còn tranh trí thêm những họa tiết như thế nào?
- Cô khái quát lại: Cô xé con cá hình tròn, vây và đuôi cá cô xé cá hình tam giác sau đó ghép các hình với nhau để tạo thành con cá. Cô lấy bút màu vẽ thêm các chi tiết như mắt vây và cô xé thêm rong biển bọt nước cho bức tranh thêm đẹp.
- Cô cho trẻ nhận xét tương tự với 2 bức tranh còn lại.
*  Trẻ thực hiện: Cho trẻ nêu ý tưởng của trẻ
+ Con định xé dán đàn cá gì? Con xé như thế nào?
- Con sử dụng màu sắc như thế nào cho bức tranh của mình.
- Cô bao quát, hướng dẫn thêm cho trẻ để trẻ hoàn thành bức tranh của mình.
3 Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ mang bài của mình lên trưng bày và nhận xét bài của mình của bạn
+ Con thích tranh của bạn nào nhất?Vì sao?
- Cô nhận xét chung, cô tuyên dương trẻ
IV.Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:


2. Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:


 3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ:




Thứ 5 ngày 13 tháng 03 năm 2025
Hoạt động học: Trò chơi với chữ cái I, t, c
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhận biết và nắm được đặc điểm cấu tạo của nhóm chữ “i, t, c” thông qua một số trò chơi. Phát âm chuẩm chữ i, t, c . Hiểu được luật chơi, cách chơi khi tham gia các trò chơi.
- Rèn kĩ năng phát âm, trả lời câu hỏi to rõ ràng mạch lạc. Rèn kĩ năng nghe, đọc cho trẻ, kĩ năng phản ứng với các hiệu lệnh, khả năng quan sát và chú ý cho trẻ.
- Trẻ hào hứng tham gia trò chơi một cách tích cực, đoàn kết chơi cùng bạn, có tinh thần đồng đội khi chơi. Có ý thức tổ chức khi tham gia trò chơi.
II. Chuẩn bị.
- 3 cá vàng có gắn chữ cái I, t, c
- Thẻ chữ  i, t, c cho trẻ. 
- Bảng gắn tạo chữ, các nét chữ rời ghép chữ I, t, c
- 3 bảng gắn lời bài  hát  chữ to “Tôm cá cua thi tài”, bút dạ
- Bài hát: cá vàng bơi, tôm cá cua thi tài
III. Tiến hành.
1. HĐ1: Những chú cá xinh
- Cô và trẻ hát và vận động bài “Cá vàng bơi”
- Các con vừa hát bài hát gì? Trong bài hát nói đến con vật gì?
- Cô dẫn dắt giới thiệu 3 bạn cá vàng đến thăm các bạn trong lớp. Mỗi bạn cá có 1 tên rất đặc biệt, chúng mình hãy cùng tìm hiểu tên của từng bạn cá (Mỗi bạn cá có gắn thẻ chữ i hoặc t hoặc c)
- Cô cho từng bạn cá xuất hiện tên của mình. Cô hỏi trẻ tên của từng bạn cá, cho trẻ phát âm chữ cái gắn với từng bạn cá.
2. HĐ2: Trò chơi với chữ cái I, t, c
*Trò chơi 1: Cá về ao
- Cô dẫn dắt tặng trẻ 1 chữ cái (I, t, c) cho trẻ lên chọn chữ cái mình thích, sau đó trẻ sẽ làm những chú cá vàng đi kiếm mồi,  khi có hiệu lệnh cá về ao, những chú cá mang chữ cái giống nhau sẽ tìm về một nhóm
- Lần 2 cô cho trẻ đổi thẻ chữ và cô tổ chức cho trẻ chơi lần 2
-Sau mỗi lần chơi cô kiểm tra kết quả và phát âm lại chữ cái của nhóm đó. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* Trò chơi 2: Tạo chữ
- Cô tặng mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng (trong rổ có bảng gài và các nét chữ rời để ghép chữ I, t, c)
- Hỏi trẻ cô tặng chúng mình những gì? Từ những nét rời đó chúng mình hãy ghép tạo thành chữ “i”
- Cô cho trẻ giơ bảng, cho trẻ phát âm chữ vừa ghép đồng thời cô hỏi lại đặc điểm của chữ vừa ghép.
- Tương tự cô cho trẻ ghép chữ cái t, c?
- Cô cho trẻ phát âm chữ vừa ghép và hỏi đặc điểm của chữ đó.
- Sau mỗi lần chơi cô kiểm tra kết quả, nhận xét, sửa ngọng cho trẻ. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
3. HĐ 3: Nhanh tay nhanh mắt
- Cô chia trẻ làm 3 đội, nhiệm vụ của mỗi đội là lần lượt từng bạn lên tìm chữ cái I, t, c có trong  lời bài hát “Tôm cá cua thi tài” và gạch chân chữ cái đó
- Luật chơi: Mỗi lần lên mỗi bạn chỉ được gạch 1 chữ. Sau thời gian ½ bản nhạc cô kiểm tra kết quả đội nào gạch đúng  và nhiều chữ cái theo yêu cầu của cô đội đó sẽ dành chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Cô kiểm tra kết quả và cho trẻ phát âm lại chữ cái đã gạch. Cô nhận xét tuyên dương trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:


2.Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:


3.Kiến thức và kỹ năng của trẻ:








Thứ 6 ngày 14 tháng 03 năm 2025
Hoạt động học: VĐ múa: Cá vàng bơi- st: Hà Hải
- NH: Chú ếch con – ST Phan Nhân
- TCÂN: Tai ai tinh
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
I. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ hát thuộc bài hát, hát đúng giai điệu bài hát, biết vận động múa nhịp nhàng theo lời bài hát. Trẻ thể hiện được tình cảm với bài hát.
- Rèn cho trẻ kỹ năng múa, kỹ năng biểu diễn mạnh dạn tự tin cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết quý chăm sóc con cá vàng. Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị
- Nhạc không lời bài hát “Cá vàng bơi”, “Chú ếch con”
- Âm thanh tiếng kêu 1 số con vật: gà, ếch, vịt,… 
- Vòng
III. Cách tiến hành
1. Hoạt động 1: Nghe nhạc đoán tên bài hát
- Cô cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc không lời bài hát “Cá vàng bơi”.
- Hỏi trẻ: Đó là bài hát gì? Tác giả nào?
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát 2-3 lần (Cô sửa sai).
- Hỏi trẻ: Chúng mình có nhận xét gì về giai điệu của bài hát?
- Với giai điệu vui tươi của bài hát, chúng mình sẽ kết hợp với vần động gì để bài hát vui hơn, hay hơn?
- Cô thống nhất vận động: Múa
2. Hoạt động 2: Bé vui múa hát
- Cô cho trẻ múa tự do với bài hát “Cá vàng bơi”
- Cô thống nhất một số động tác múa
- Lần 1: Cô múa mẫu không phân tích động tác
- Lần 2: Cô thực hiện kết hợp với phân tích cách múa
+ (Hai…nước) Hai tay dang ngang vẫy vẫy tay kết hợp nhún chân
+ (Ngoi…tung tăng) 2 tay thay nhau uốn lượn lên trên, suống dưới làm động tác cá đang bơi lên bơi suống
+ (Hai vây… nhanh thế) 2 tay dang ngang vẫy vẫy, rồi đưa 2 tay về trước làm động tác đang bơi nhanh
+ ( Cá vàng…sạch trong) Vỗ tay xang bên phải, bên trái kết hợp nhún chân nghiêng người
- Cô cho cả lớp thực hiện vận động múa 2-3 lần.
- Cô cho cả lớp thi đua tổ nhóm, cá nhân thực hiện vận động múa kết hợp bài hát “Cá vàng bơi”
- Đàm thoại tên vận động.
3. Hoạt động 3: Lời ca tặng bé
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe “Chú ếch con”- Nhạc và lời : Phan Nhân
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.
- Lần 2: Cô kết hợp với nhạc và cho cả lớp hát cùng cô
- Đàm thoại tên bài hát nghe.
4. Hoạt động 4: Tai ai tinh
- Cô giới thiệu tên trò chơi: “Tai ai tinh”
- Cách chơi: Cô cho trẻ nghe đi theo đội hình vòng tròn, khi trẻ nghe được âm thanh tiếng kêu của 1 số con vật, trẻ nhanh chân nhảy vào vòng để dành quyền trả lời
- Luật chơi: Bạn nào nhảy vào vòng đầu tiên sẽ dành được quyền  trả lời
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét, động viên trẻ sau mỗi lần chơi.
IV.Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:

2. Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:


3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ:




Thứ 7 ngày 15 tháng 3 năm 2025
Hoạt động học: Dạy trẻ kĩ năng chăm sóc con vật (Con cá vàng)
Lĩnh vực: PTTCKNXH
I. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết cách chăm sóc con cá vàng đúng cách: Cho ăn, môi trường sống, vệ sinh nơi sống, thức ăn, cách cho ăn
- Trẻ có kỹ năng chăm sóc cá vàng, xử lý tình huống, suy luận logic, trả lời câu hỏi và làm việc theo nhóm.Rèn cho trẻ kĩ năng chăm sóc và bảo vệ các con vật.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật xung quanh mình, biết thể hiện tình cảm với con vật qua việc chăm sóc.
II. Chuẩn bị
- Video cách chăm sóc cá. ; Bể, cá vàng, thức ăn cho cá
- Hình ảnh: Bé nghịch bể cá, bé thay nước cho cá, bé cho cá ăn…
- Các hành vi đúng sai, mặt cười, mặt mếu, bảng gắn
III. Tiến hành
1. Hoạt động 1: Bé vui ca hát
- Cô cùng trẻ hát múa bài “Cá vàng bơi”
+ Chúng mình vừa hát múa bài hát gì? Trong bài hát nhắc đến con vật nào? Cá vàng sống ở đâu?
- Dẫn dắt trẻ cho trẻ quan sát video chăm sóc cá vàng
2. Hoạt động 2: Dạy bé kĩ năng chăm sóc cá vàng
- Cô cho trẻ xem đoạn video cách chăm sóc con cá vàng nuôi ở nhà và trò chuyện:
+ Đoạn video con xem có nội dung gì? Chúng mình thấy thế nào khi nhìn thấy những chú cá vàng?
+ Bạn đã làm những công việc gì để chăm sóc cá?Khi thấy nước bể cá có màu đen bạn đã là gì?
+ Bạn đã cho cá ăn gì? Ngày bạn cho cá ăn mấy lần?Khi chăm sóc cá chúng mình thấy những chú cá như thế nào?
+Khi các con được chăm sóc cá tâm trạng của các con ra sao? Khi chăm sóc cá chúng mình sẽ nói với bạn cá vàng điều gì?
· Cô khái quát cho trẻ cách chăm sóc cá đúng cách
* Nhận biết hành vi đúng - sai khi chăm sóc cá
- Cho xem hình ảnh có hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ đàn cá vàng (vừa xem cô vừa đàm thoại với trẻ về nội dung từng hình ảnh)
- Vì sao những hành vi như ném vật bẩn, hay cho tay vào bể bắt cá là hành vi sai? Khi nhìn những hình ảnh này chúng mình nghĩ gì?
- Nếu nhìn thấy những hành vi chăm sóc cá không đúng cách các con sẽ nói gì?
- Cho thức ăn quá nhiều vào bể cá là hành vi sai hay đúng? Điều gì sẽ xảy ra nếu cho cá ăn quá nhiều thức ăn
+ Tương tự cô cho trẻ xem hình ảnh bạn nhỏ cho cá ăn, hình ảnh thay nước cho bể cá….(trẻ vừa quan sát và đàm thoại)
- Cô giáo dục trẻ: Để chăm sóc cho cá vàng khỏe mạnh và mau  lớn chúng mình cần cho cá ăn hàng ngày, thường xuyên theo dõi nước và thay nước sạch cho cá khi cần  thiết. Tuyệt đối không cho tay vào bể các nghịch nước hay bắt cá.
3. Hoạt động 3: Bé thực hiện kĩ năng chăm sóc cá
- Trò chơi 1: Bé chăm sóc cá
+ Cô chia trẻ làm 3 nhóm, tặng mỗi nhóm 1 bình cá cảnh , cho trẻ thực hành kĩ năng chăm sóc cá: cho cá ăn, làm sạch nước trong bình (vớt 1 số thứ làm ô nhiễm nguồn nước…)
+ Cô quan sát, nhận xét, động viên khuyến khích trẻ
-Trò chơi 2: Ai thông minh
+ Cô chia trẻ làm 3 đội, nhiệm vụ của mỗi đội là lần lượt từng bạn lên chọn 1 số hành vi, hành vi chăm sóc cá đúng gắn vào bảng có hình mặt cười, hành vi sai gắn vào bảng có hình mặt mếu
+ Sau thời gian ½ bản nhạc đội nào gắn đúng và nhanh nhất sẽ dành chiến thắng
+ Cô nhận kiểm tra kết quả, nhận xét tuyên dương trẻ
IV.Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:

2. Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ:

3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ:
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